
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 22 Từ ngày/From 12/01/2026 đến ngày/To 16/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Lan Thanh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

12/01/2026 

1 SHCN   

2 Mỹ thuật Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 2) 
Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Khu nhà tương lai ( Buổi 2) 
Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

4  KHTN 
Phân loại thế giới sống 

 

5 KHTN SGK, vở, bút, TBĐT 

6 English 

E7:  Unit 7: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.70 
E8:  Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 

 

7 English 

E7: Unit 7: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.70 
E8:  Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 

 

8 English 

E7: Unit 7: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.70 
E8:  Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 

 

9 LS&ĐL 
Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ 
Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

13/01/2026 

1 Tự học/ Ôn tập   

2 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Kỹ thuật giao bóng thuận tay 
- Thực hành theo nhóm nhỏ  
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
 -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật chao dây 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 



  

 

 

- Ôn kỹ Thuật vô dây và quay dây. 

3 GDTC 

- Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  LS&ĐL Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ 
Văn Lang, Âu Lạc (Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

5 LS&ĐL 
Bài 16. Chính sách cai trị của phong 
kiến phương Bắc và sự chuyển biến 
của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc (Tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

6 English (Expat) 

E7: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 
E8:  Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.95+ p.98 & WB p.69 

 

7 English (Expat) 

E7:  Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 
E8:  Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.95+ p.98 & WB p.69 

 

8 English 

E7:  Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.95+ p.98 & WB p.69 
E8:  Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60 (cont.) 

 

9 GTS Ôn tập về giá trị Hòa Bình Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

Thứ Tư 
Wednesday 
14/01/2026 

1 Toán 
Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số 
nguyên. 
 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 English (Expat) 
E7: Unit 7: Life skills: SB pp.96-97 
E8:  Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.87+ p.90 & WB p.61 

 

3 English (Expat) 
E7: Unit 7: Life skills: SB pp.96-97 
E8:  Unit 7: Vocabulary & Listening: SB 
p.87+ p.90 & WB p.61 

 

4  Math Unit 8: Plane figures 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

5 Math Unit 8: Plane figures 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

6 Ngữ Văn Đọc: Gió lạnh đầu mùa (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  



  

 

 

7 Ngữ Văn Đọc: Gió lạnh đầu mùa (tt) 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 Đại sứ 
Học theo CLB Đại sứ đã đăng kí 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

15/01/2026 

1 GDCD/KNS 

Thuyết trình – Các công cụ thuyết 
trình 
 
 

- Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

2 Tin học - CN-KT Chèn và định dạng các đối tượng Tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT Chèn và định dạng các đối tượng Tại phòng ICT 

4  Toán 
Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số 
nguyên. 
 

Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Bài 1. Hình có trục đối xứng. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 6 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1  (cont.) 

Mang TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 6 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1  (cont.) 

8 Âm nhạc Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5. Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc Nhạc cụ: Đệm hát Lời yêu thương (tt) Mang SGK,bình nước 

Thứ Sáu 
Friday 

16/01/2026 

1 Toán Bài 1. Hình có trục đối xứng. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 KHTN Nấm  SGK, vở, bút, TBĐT 

3 KHTN Nấm SGK, vở, bút, TBĐT 

4  Ngữ Văn Đọc: Tuổi thơ tôi 
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn   

6 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car  

7 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car  

8 HĐTN.HN   



  

 

 

 

9 HĐTN.HN   


